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CHƯƠNG TRÌNH HỌP UBAT VNA GROUP VÀ CÔNG TÁC ANHK
PHIÊN SỐ 01/2025

STT Thời gian Nội dung Thực hiện

1
14.00-14.05

(5’)
Phát biểu của TGĐ

Chủ tịch UBAT/TGĐ
- Lê Hồng Hà

2
14.05-14.20

(15’)
Báo cáo về công tác ATCL 2024, kế hoạch và định hướng 2025 Ban ATCL

3
14.20-14.30

(10’)
Báo cáo về công tác ANHK 2024, kế hoạch và định hướng 2025 Ban ANHK

4
14.30-14.40

(10’)
Thực trạng và các giải pháp giảm thiểu các vụ việc tiềm ẩn rủi ro an toàn 
(event level 3), quản lý rủi ro mệt mỏi của tổ bay SAG1

5
14.40-14.50

(10’)
Thực trạng và các giải pháp giảm thiểu sự cố, vụ việc bắt buộc báo cáo 
(MOR) lĩnh vực kỹ thuật và bảo dưỡng; nhân nhượng tàu bay SAG2

6
14.50-15.00

(10’)
Thực trạng và các giải pháp giảm thiểu sự cố, vụ việc có yếu tố con người, 
tính tuân thủ trong hoạt động khai thác mặt đất và hàng hóa SAG3

7
15.00-15.45

(45’)
- Ý kiến của các PTGĐ và thành viên UBAT
- Trao đổi, thảo luận

Các PTGĐ, 
các thành viên UBAT

8
15.45-15.55

(10’)
Kết luận phiên họp

Chủ tịch UBAT/TGĐ

- Lê Hồng Hà
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I. RÀ SOÁT THỰC HIỆN KẾT LUẬN UBAT PHIÊN 04/2024

 VNA hoàn thành khắc phục 24 finding. Chứng chỉ IOSA đã
được gia hạn, hiệu lực đến tháng 10/2026

 Tổ chức lớp huấn luyện Risk-based IOSA cho 22 CBCV các
CQĐV tháng 11/2024.

 Gia hạn AOC đúng hạn, khắc phục 21 finding và 6
observation

Gia hạn chứng chỉ An toàn – Chất lượng



I. RÀ SOÁT THỰC HIỆN KẾT LUẬN UBAT PHIÊN 04/2024

 Triển khai quản lý RR và QLSTĐ trên hệ thống AQD. Các CQĐV đã nhập dữ liệu về rủi ro được nhận diện 
lên AQD (110 Risk). Họp QLRR ATAN hàng tháng.

 Một số rủi ro ở mức cam/vàng yêu cầu các biện pháp giảm thiểu:
 Hư hại động cơ do chim va
 Va chạm TTBMĐ với tàu bay
 Tiếp cận không ổn định Đội ATR72
 Việc sắp xếp bố trí vật tư vật phẩm, container đúng quy định



I. RÀ SOÁT THỰC HIỆN KẾT LUẬN UBAT PHIÊN 04/2024

 Cấu trúc lại hệ thống tài liệu của TCT, sửa đổi, chỉnh sửa TL chính sách (QMM, SMSM)

 Bổ sung, cập nhật nội dung: kiểm soát nồng độ cồn, chất kích thích; QLRR vận chuyển vật phẩm trong 

khoang hàng, Risk-based audit

 Rà soát chỉnh sửa SMSM: 
• Phân cấp giảng bình (Cấp TCT: PTGĐ AT chủ trì đối với sự cố C; TB ATCL chủ trì đối với sự cố D; Cấp 

CQĐV: LĐ CQĐV đối với vụ việc E và sự kiện AT khác)



I. RÀ SOÁT THỰC HIỆN KẾT LUẬN UBAT PHIÊN 04/2024

Chương trình QLRR thực hiện 2024

 Triển khai HSE Gamification; Đánh giá HSE SMS tại các ĐV: ĐB, ĐTV, VAECO, VIAGS

 Tổ chức 7 lớp huấn luyện như: QLSTĐ và lãnh đạo an toàn, Cân đối giữa chính sách an toàn và 

dịch vụ; Ứng dụng AI thúc đẩy truyền thông AT, VH báo cáo

 Hội thảo VH báo cáo; Hội thảo BUV-VNA về khủng hoảng truyền thông và an toàn

 Trao đổi, học hỏi về ứng dụng AI trong QLAT tại Singapore Airlines và sân bay Singapore (SATS)

 Chuyển đổi số an toàn: podcast, video cast, xây dựng công cụ tự động thu thập – xử lý dữ liệu AGS



I. RÀ SOÁT THỰC HIỆN KẾT LUẬN UBAT PHIÊN 04/2024

Phối hợp ATHK giữa VNA-ACV-VATM

 Thiết lập kênh thông tin giữa Ban tham mưu AT của 3 TCT và duy trì họp định kỳ hàng quý. 

 Các nội dung đã đạt được:

 Công tác điều hành, sắp xếp, bố trí vị trí đỗ tàu bay

 Kiểm soát FOD, vụ việc liên quan lốp tàu bay

 Hệ thống radar thời tiết và cảnh báo gió đứt tại HAN

 Các huấn lệnh đã rõ ràng, có kết nối giữa các vùng khai thác

 Bổ sung sân bay VCA dự bị ban đêm

 Thiết kế phương thức bay dùng độ cao ft thay cho m: định hướng triển khai cho các sân bay

 D-ATIS tại các sân bay HAN, DAD, CXR, SGN

 Tiếp tục triển khai, thực hiện các nội dung đã được kết luận tại Hội nghị tổng kết tháng 11/2024.
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II. TÌNH HÌNH ATCL 2024

 Toàn ngành: 306 báo cáo AT bắt buộc MOR (A-B-C-D-E)
• 01 sự cố mức B, 04 sự cố mức C và 83 sự cố mức D

 23 sự cố do con người
 54 sự cố do hỏng hóc kỹ thuật tàu bay
 05 sự cố do chim va đập tàu bay
 06 sự cố do nguyên nhân khác.

• 218 vụ việc mức E

VNA Group: 123 báo cáo MOR
• 08 sự cố mức D (VNA), chiếm 9% sự cố (B-C-D) toàn ngành

• 115 vụ việc mức E (VNA: 94, VASCO: 19, PA: 02)

TÌNH HÌNH AN TOÀN – TOÀN NGÀNH (Số liệu Cục HKVN)



II. TÌNH HÌNH ATCL 2024

SỰ CỐ/VỤ VIỆC - MOR 2024  - VNA

 102 sự cố, vụ việc (8D, 94E),  43 (72.88%) so với 2023. Tỷ lệ 7.88/ 10,000 cb, đạt mục tiêu (8.55)

2023 2024 (+-%)

Khai thác bay 16 35
(10 chim va, 11 sét đánh)

118.8

Kỹ thuật 39 60 
(16 GTB)

53.9

Khai thác mặt đất 4 7 75

Lỗi con người 13 21 61.5



II. TÌNH HÌNH ATCL 2024

SỰ CỐ/VỤ VIỆC - MOR 2024  - VASCO và PA

 VASCO có 19 vụ việc E (17 kỹ thuật, 2 KTMĐ)

 PA có 2 vụ việc E (1 khai thác bay, 1 kỹ thuật)
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II. TÌNH HÌNH ATCL 2024

Bộ chỉ số SSP – Thực hiện 2024 

Chỉ số VNA PA VASCO

2024 Giá trị chấp 
nhận được

Mục tiêu 2024 Giá trị 
chấp nhận 

được

Mục tiêu 2024 Giá trị 
chấp nhận 

được

Mục tiêu

1 Tai nạn mức A /10,000 chuyến bay 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0

2 Sự cố mức B/10,000 chuyến bay 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0

3 Các sự cố mức C/10,000 chuyến bay 0.00 0.3 0.19 0.00 1.00 0.50 0 0 0

4 Sự cố mức D/10,000 chuyến bay
0.62

(8 vụ)
0.71 0.26 0.00 2.36 1.89 0 0 0

5 Vụ việc mức E/10,000 chuyến bay 7.26 8.69 8.1 4.16 11.19 8.95 26.68 32.38 30.67

6
Sự cố tắt động cơ trên không/10,000 chuyến 
bay

0.00 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0 0 0

7
Sự cố tàu bay va chạm với phương tiện mặt 
đất/10,000 lần khởi hành

0.23
(3 vụ)

0.077 0.07 0.00 0.00 0.00
2.81

(2 vụ)
0 0

8
Nhân viên bị thương khi làm nhiệm vụ/100 
nhân viên/năm

0.00 0.11 0.1 0.00 0.00 0.00 0 0 0

9
Vi phạm an ninh hàng không /10,000 lần 
chuyến

7.03
(91 vụ)

7.51 5.25
4.16

(2 vụ)
6.25 5.00

1.40
(1 vụ)

2.49 2.36

10 Tiếp cận không ổn định/10,000 chuyến 7.81 12.12 8.42 0.00 2.30 1.84 0 0 0

11 Chỉ số các điểm không phù hợp 1.29 N/A 1.51 0.50 5.13 4.02 2.00 2.54 2.40



II. TÌNH HÌNH ATCL 2024

POTENTIAL 
HAZARD

Vụ việc tiềm ẩn rủi ro trong buồng lái – Phân tích dữ liệu bay AGS

VNA PA VASCO
2023 2024 2023 2024 2023 2024

Event level 3 16 21 22 6 0 0

Tỷ lệ/10,000 chuyến bay 1.34 1.8 18.36 13.23 0.0 0.0

Event level 2 2000 1787 702 113 613 953

Tỷ lệ/10,000 chuyến bay 168 153 361.26 247.64 1666 1524

Event level 1 10315 9191 6223 1227 2650 3624

Tỷ lệ/10,000 chuyến bay 865 789 3202.45 2689.02 7201 5797

 Các vụ việc level 3 của VNA tập trung: Firm landing



II. TÌNH HÌNH ATCL 2024

SAG1 - Bộ chỉ số thực hiện an toàn khai thác bay 

1/22 chỉ số không đạt mục tiêu: Tỷ lệ vụ việc mức 3 Đội bay A350



II. TÌNH HÌNH ATCL 2024

SAG 1 - VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý

 Quản lý, giám sát vụ việc Hard/Firm Landing, đặc biệt với các chuyến bay có lái phụ ít
kinh nghiệm hoặc đang trong giai đoạn bay tích lũy kinh nghiệm

 Yêu cầu các tổ lái nghiên cứu kỹ điều kiện thời tiết trước khi làm tiếp cận. Tập trung giám
sát lẫn nhau (cross-check, call-out), quản lý tốt chuyến bay trong giai đoạn tiếp cận để
giảm thiểu Go-Around

 Tiếp viên giám sát việc mang sạc pin lithium của khách & hành động khi có vụ việc xảy ra

 Một số rủi ro cần giảm thiểu: Tiếp cận không ổn định ATR72, TV không kiểm tra phanh xe
đẩy trước chuyến bay, Thiếu cập nhật thời tiết sân bay đến



II. TÌNH HÌNH ATCL 2024
SAG 2 - Bộ chỉ số thực hiện an toàn kỹ thuật

 4/8 chỉ số không đạt mục tiêu: MOR kỹ thuật và bảo dưỡng, nhân nhượng tàu bay, vụ việc FOD, tỷ lệ dữ liệu đầu vào AGS.

TT Chỉ số Mục tiêu 2024
Thực hiện 2024

Đánh giá
Số lượng Tỷ lệ

1.
Sự cố, vụ việc bắt buộc báo cáo MOR 
M&E

2.92 vụ/10,000 cb 51 vụ 3.91

Không đạt mục tiêu. 
- Một số hỏng hóc các đội tàu chưa có giải pháp khắc phục triệt để, một số tàu

cao tuổi, còn lắp các thiết bị cao giờ, chưa được nâng cấp lên thế hệ cao
nhất

- Vẫn còn các vụ sai lỗi bảo dưỡng gây hỏng hóc tàu bay
- Cục mở rộng tiêu chí bắt buộc báo cáo

2. Nhân nhượng tàu bay 15.19 NN/10,000 cb 423 NN 32.43
Không đạt mục tiêu. 
Chủ yếu do khó khăn trong cung ứng PTVT (93,6%), đặc biệt B787 
(309/423NN, 73%)

3. Gián đoạn khai thác vì lý do kỹ thuật 11.39 vụ/10,000 cb 104 vụ 7.97 Đạt mục tiêu 

4. Vụ việc cắt lốp do vật ngoại lai 8.77 vụ/10,000 cb 74 vụ 5.67 Đạt mục tiêu

5.
Tỷ lệ dữ liệu đầu vào hệ thống phân tích
dữ liệu bay (AGS)

A350: 95%, 
A321-WQAR: 95%, 

A321NEO: 95%, 
B787: 95%, 

A321-QAR: 90%, 
ATR: 95%
Total: 94%

A350: 93%, 
A321-WQAR: 92%, 

A321NEO: 88%,
B787: 95%, 

A321-QAR: 92%, 
A320NEO: 91%, 

ATR: 98%
Total: 93%

Không đạt mục tiêu năm 2024 nhưng vẫn đạt muc tiêu 90% của CHK.
- Đội A321 CEO/NEO: do hỏng hóc của bản thân khối máy tính với các đặc
điểm như sau: Cung ứng VT khó khăn, đặt hàng lâu. Chất lượng sửa chữa ở 
shop không tốt nhiều khối thay lên vẫn không khắc phục được phải đợi thay lần
hai. Một số trường hợp dùng đĩa không phải của NSX gây báo đầy. 
- Đội B787: Từ tháng 8 2024 đội bay triển khai nâng cấp hệ thống ACMF gây
mất dữ liệu chuyến bay, máy bay khi phân tích dẫn đến tỷ lệ giảm trong các
tháng cuối năm. 

6. Tỷ lệ vụ việc thiết bị rơi khỏi tàu bay 2.42 vụ/10,000 cb 21 vụ 1.61 Đạt mục tiêu

7.
Tỷ lệ vụ việc FOD (không bao gồm lốp tàu
bay bị cắt)

7.70 vụ/10,000 cb 101 vụ 7.74 Không đạt mục tiêu. Chủ yếu do yếu tố tự nhiên (chim va: 64, sét đánh: 24)

8. Sự cố tắt động cơ trên không 0.0 vụ/10,000 cb 0 vụ 0.00 Đạt mục tiêu



II. TÌNH HÌNH ATCL 2024

 Kiểm soát nhân nhượng tàu bay

 Sự cố, vụ việc MOR kỹ thuật và bảo dưỡng

 Kiểm soát vấn đề sai lỗi bảo dưỡng, việc tuân thủ quy trình bảo dưỡng

 Tỷ lệ dữ liệu đầu vào AGS

 Một số rủi ro cần giảm thiểu: Hư hại động cơ do chim va, Thiết bị Skin Air Valve, Fuel
Metering Unit hỏng sớm do chất lượng sửa chữa của shop kém

SAG 2 - VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý



II. TÌNH HÌNH ATCL 2024

SAG 3 - Bộ chỉ số thực hiện an toàn lĩnh vực KTMĐ

 3/13 chỉ số không đạt mục tiêu: MOR-Va chạm TTBMĐ với tàu bay, MOR-Hàng nguy hiểm, MOR-Không tuân thủ quy
trình

CHỈ SỐ Mục tiêu 2024
Thực hiện 2024

Đánh giá
Số vụ Tỷ lệ

1.1 MOR – Va chạm TTBMĐ với tàu bay (Chỉ số: 2) 0 3 vụ 0.23/ 10,000 CB Không đạt mục tiêu

1.2 MOR – Hàng nguy hiểm (Chỉ số: 7.2) 0 3 vụ 0.1 vụ/1,000 lô DG Không đạt mục tiêu

1.3 MOR – Tra nạp nhiên liệu (Chỉ số: 8) 0 0 0 Đạt mục tiêu

1.4 MOR – Tài liệu tải, giám sát tải và chất xếp (Chỉ số 4.1, 4.2) 0 0 0 Đạt mục tiêu

1.5 MOR – Không tuân thủ quy trình (Chỉ số 9) 0 1 vụ 0.08/ 10,000 CB Không đạt mục tiêu

2 Va chạm giữa trang thiết bị mặt đất với tàu bay 0 0 0 Đạt mục tiêu

4.1 Tài liệu quản lý tải 0.3 0 0 Đạt mục tiêu

4.2 Giám sát tải và chất xếp 2.1 0 0 Đạt mục tiêu

4.3
Quản lý hành khách, đảm bảo hành khách đi đúng chuyến bay 
như đã check-in

0.31 4 vụ 0.31/ 10,000 CB Đạt mục tiêu

7.1 Chất xếp hàng hóa 0.25 1 vụ 0.08/ 10,000 CBHH Đạt mục tiêu

7.2 Hàng hóa nguy hiểm 1.92 1 vụ 0.03/ 1,000 lô DG Đạt mục tiêu

8 Vụ việc liên quan đến tra nạp nhiên liệu 0.08 0 0 Đạt mục tiêu

9 Không tuân thủ những quy trình đã thiết lập tại sân đỗ tàu bay 0.3 3 vụ 0.23/ 10,000 CB Đạt mục tiêu



II. TÌNH HÌNH ATCL 2024

SAG 3 - VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý

 Sự cố, vụ việc có nguyên nhân yếu tố con người: việc tuân thủ quy trình tại sân đỗ

 Phục vụ trong điều kiện thời tiết bất lợi, mật độ khai thác cao

 Phục vụ khi rút ngắn groundtime 35’

 Một số rủi ro cần giảm thiểu: Sai lỗi trong phục vụ hàng DG, Va chạm giữa TTBMĐ và tàu bay



II. TÌNH HÌNH ATCL 2024

 Năm 2024 có 4007 báo cáo (Ereport) trên AQD, 3577 eReport được nhập vào CSDL.

 Tổng số 3123 vụ việc (occurrence) được xử lý trên hệ thống, trong đó 1944 liên quan đến an

toàn (chiếm 62,2%)

 Hoàn thành kết nối hệ thống báo cáo của ĐTV với AQD
ASOC, 297, 7%

Cabin crew, 1370, 
34%

Flight crew, 1497, 
37%

One VN, 82, 2%

Foreign branch, 11, 
0%

OCC, 23, 1%

VIAGS, 148, 4%

SKYPEC, 154, 4%
Technical, 1, 0%

VAECO, 217, 6%
SQD, 56, 1% VASCO, 154, 4%Other , 7, 0%
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II. TÌNH HÌNH ATCL 2024

 Ghi nhận 82 finding và 132 observation

 Khai thác bay: 13 finding, 28 observation.

 Kỹ thuật: 19 finding, 51 observation

 KTMĐ: 50 finding, 53 observation

 Các điểm nổi trội/lặp lại, cần lưu ý:
 Khai thác bay:
 LOSA cockpit: quy trình khi nhiễu động, briefing & chuẩn bị trước cb.
 LOSA cabin: kiểm tra phanh xe đẩy, thực hiện quy trình khi nhiễu động, kiểm tra an ninh.

 Kỹ thuật:

Công tác bọc bịt các cảm biến tàu bay khi tàu bay dừng trên 08h chưa được thực hiện đầy đủ;
Một số hỏng hóc phát sinh chưa có hồ sơ theo dõi

 KTMĐ: tập trung công tác kiểm soát ULD; công tác đào tạo; lưu trữ, cập nhật tài liệu hồ sơ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ ATCL 2024



II. TÌNH HÌNH ATCL 2024

 9 khía cạnh VHAT đều có mức đánh giá cao hơn trung bình IATA. Kết quả: 6.2/7 tương đương 4.4/5

 Các khía cạnh, nhận định có đánh giá thấp
 Văn hóa chính trực – Just culture:  Đánh giá thấp ở nhận định “sai lỗi được khắc phục mà không bị trừng phạt và được coi như cơ hội để học

tập”
 Nhận thức an toàn – Safety awareness: - Hoàn toàn hiểu rõ vai trò của mình ảnh hưởng đến an toàn
 Cần cải tiến:
 Báo cáo và phản hồi – Reporting & Feedback: Được phản hồi kịp thời về các VĐ an toàn
 Tổ chức học tập – Learning organization: Tin rằng các sự cố an toàn xảy ra trong quá khứ sẽ ít có khả năng xảy ra lặp lại

 Quản lý cấp cao (Senior management) có đánh giá thấp (low ratings) ở tất cả các khía cạnh VHAT so với các đối 
tượng khác

KHẢO SÁT VHAT-IATA



KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 2025
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III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 2025

 QLRR, QLSTĐ, triển khai Risk-based IOSA

 Thúc đẩy VHAT: 
 Triển khai truyền thông và đào tạo để đưa VHAT tiến gần đến cấp độ 5.0
 Nâng cao VHAT-AN, khảo sát VHAT

 Chuyển đổi số trong quản lý an toàn (Safety Data Governance-SDG):
 CÐSCN phối hợp ATCL, các ĐV liên quan số hóa bộ chỉ số an toàn, đưa vào hệ thống phần mềm quản lý tự động.
 Tiếp tục kết nối hệ thống báo cáo an toàn của các đơn vị (VIAGS, SKYPEC, VAECO) với AQD nhằm nâng cao hiệu 

quả quản lý, giám sát.

 Hợp tác và phối hợp liên ngành về an toàn, an ninh:
 Tiếp tục thực hiện các nội dung phối hợp ATHK giữa 3 TCT: ACV - VNA - VATM
 Kết nối và tích hợp giữa quản lý an toàn và ANHK để nâng cao hiệu quả kiểm soát rủi ro. 

 Rà soát, cập nhật hệ thống tài liệu và chính sách an toàn:
 Chỉnh sửa, cập nhật các tài liệu, chính sách an toàn đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành, phù hợp với thực tế

hoạt động

 Nâng cao chất lượng đào tạo và giám sát an toàn:
 Phát triển các khóa đào tạo chuyên sâu cho cán bộ an toàn, đặc biệt năng lực đánh giá, xử lý rủi ro và ứng phó

tình huống khẩn cấp.
 Kiểm tra, đánh giá định kỳ nhằm nâng cao mức độ tuân thủ và hiệu quả của hệ thống QLAT.

3.1. CÔNG VIỆC TRỌNG TÂM 2025



III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG 2025

 Quý I/2025:

 Họp UBAT, Kiểm tra cao điểm Tết tại SGN, HAN

 Tư vấn quản lý khủng hoảng

 Kiểm tra, đánh giá VASCO

 Quý II/2025:

 Họp UBAT & Kiểm tra giám sát: VIAGS, PA, THD

 Triển khai đánh giá ATCL theo Risk based IOSA (RBI)

 Đào tạo QLRR và QLSTĐ

 Chương trình quản trị rủi ro yếu tố tự nhiên

 Sơ kết phối hợp ATHK VNA-ACV-VATM

 Quý III/2025:

 Họp UBAT & Kiểm tra giám sát: VAECO, PXU

 Thúc đẩy VHAT tiệm cận 5.0: khảo sát VHAT IATA

 Nâng cấp AQD phiên bản cập nhật, tiếp tục kết nối dữ liệu AT tự động

 Quý IV/2025:

 Họp UBAT & Kiểm tra giám sát: SKYPEC, PQC

 Đánh giá ATCL theo RBI

 Tổng kết phối hợp ATHK VNA-ACV-VATM

3.2. CHƯƠNG TRÌNH AN TOÀN 2025



Bộ chỉ số an toàn VNA 2025

28



BỘ CHỈ SỐ AN TOÀN 2025 - VNA

BỘ CHỈ SỐ SSP

STT Chỉ số
2024 2025

Mục tiêu Số vụ Tỷ lệ
Ngưỡng cảnh báo

Mục tiêu
Ngưỡng cảnh báo

Thấp Vừa Cao Thấp Vừa Cao

1 Tai nạn mức A /10,000 chuyến bay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Sự cố mức B/10,000 chuyến bay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Sự cố mức C/10,000 chuyến bay 0.19 0 0 0.3 0.53 0.76 0.14 0.3 0.53 0.76

4 Sự cố mức D/10,000 chuyến bay 0.26 8 0.62 0.71 1.13 1.55 0.36 1.24 1.84 2.44

5 Vụ việc mức E/10,000 chuyến bay 8.1 94 7.26 8.69 10.13 13.02 8.05 11.6 15.85 20.1

6 Sự cố tắt động cơ trên không/10,000 chuyến bay 0 0 0 0.16 0.32 0.48 0.02 0.16 0.32 0.48

7
Sự cố tàu bay va chạm với phương tiện mặt 
đất/10,000 lần khởi hành

0.07 3 0.23 0.077 0.084 0.091 0.00 0.69 1.13 1.57

8
Nhân viên bị thương khi làm nhiệm vụ/100 nhân 
viên/năm

0.1 0 0 0.11 0.12 0.13 0.1 0.11 0.12 0.13

9 Vi phạm an ninh hàng không /10,000 lần chuyến 5.25 91 7.03 7.51 9.67 11.83 7.03 8.25 9.25 10.25

10 Tiếp cận không ổn định/10,000 chuyến 8.42 91 7.81 12.12 15.83 19.53 7.73 11.69 15.42 19.14

11
Chỉ số các điểm không phù hợp trên cuộc đánh giá 
của NCT 1.51 148/115 1.29 N/A N/A N/A 1.51 - - -



BỘ CHỈ SỐ AN TOÀN 2025 - VNA

STT Chỉ số
Năm 2024 Đề xuất 2025

Ghi chú
Mục tiêu Số vụ Tỷ lệ

Ngưỡng cảnh báo
Mục tiêu

Ngưỡng cảnh báo
Thấp Vừa Cao Thấp TB Cao

1 Tàu bay bị chim va đập (MOR) 1.78 10 0.77 4.11 6.2 8.3 1.2 1.69 2.59 3.49
Giảm so với 

MT2024

2 Tàu bay bị sét đánh (MOR) 1.55 11 0.85 3.19 4.71 6.24 1.3 2.09 3.31 4.52
Giảm so với 

MT2024

3
Tàu bay lăn nhầm đường CHC hoặc đường 
lăn (MOR)

0.23 1 0.08 0.30 0.53 0.76 0.23 0.39 0.69 0.99 Bằng MT 2024

4
Tàu bay xông ra khỏi đường CHC hoặc 
đường lăn (MOR)

0.12 0 0.00 0.14 0.16 0.17 0.12 0.14 0.16 0.17 Bằng MT 2024

5 Đình chỉ cất cánh (MOR) 0.16 4 0.31 0.50 0.85 1.20 0.31 0.84 1.38 1.92 Bằng TH 2024

6 Các sự cố về hoạt động không lưu (MOR) 0.16 0 0.00 0.48 0.82 1.15 0.16 0.48 0.82 1.15 Bằng MT 2024

7
Cảnh báo va chạm RA của hệ thống cảnh 
báo va chạm - TCAS-RA (MOR)

0.16 1 0.08 0.32 0.56 0.80 0.16 0.31 0.55 0.79 Bằng MT 2024

8
Báo cáo MOR (sự cố, vụ việc) lĩnh vực kỹ 
thuật và bảo dưỡng tàu bay

2.92 51 3.91 3.86 4.79 5.73
2025 chia thành 
các chỉ số nhỏ

8.1 Sự cố C, D lĩnh vực kỹ thuật 0.15 0.15 0.34 0.52 0.70 Bằng TH2024

8.2 Vụ việc mức E 3.91 4.10 4.95 5.98 8.05 Tăng 5% TH2024

8.3 Sự cố, vụ việc trong bảo dưỡng tàu bay 0.23 0.22 0.43 0.64 0.84
Giảm 5% 
TH2024

9
Báo cáo bắt buộc theo Quy chế Báo cáo 
ATHK (MOR)

8.55 102 7.88 8.94 10.34 13.15 8.55 12.48 16.97 21.46 Bằng MT 2024

10
Vật ngoại lai gây hư hại vỏ tàu bay và động 
cơ 

7.7 110 8.43 10.21 12.71 15.22 7.70 10.21 12.71 15.22 Bằng MT 2024

BỘ CHỈ SỐ THEO SMSM



BỘ CHỈ SỐ AN TOÀN 2025 - VNA

STT Chỉ số
Năm 2024 Đề xuất 2025

Ghi chú
Mục tiêu Số vụ Tỷ lệ

Ngưỡng cảnh báo
Mục tiêu

Ngưỡng cảnh báo
Thấp Vừa Cao Thấp TB Cao

11
Va chạm giữa trang thiết bị mặt đất với tàu bay 
(MOR)

0.00 3 0.23 0.81 1.28 1.74 0.00 0.69 1.13 1.57 Bằng MT 2024

12
Mất an toàn trong vận chuyển hàng nguy hiểm 
trên 1,000 lô DG (MOR)

0.00 3 0.10 0.50 1.00 1.50 0.00 0.31 0.51 0.70 Bằng MT 2024

13
Sự cố mất an toàn trong chất xếp hành lý, hàng 
hóa, cân bằng trọng tâm trọng tải (MOR)

0.00 0 0.00 0.54 0.93 1.32 0.00 0.54 0.93 1.32 Bằng MT 2024

14
Dữ liệu đầu vào Hệ thống Phân tích dữ liệu 
bay (AGS/LOMS)

A350: 
95%; 

A350: 
93%; 

A350: 95%; 

A321-
WQAR: 

95%; 

A321-
WQAR: 

88%; 
A321-WQAR: 95%; 

B787: 
95%; 

B787: 
95%; 

B787: 95%; 

A321-
QAR: 90%; 

A321-
QAR: 92%; 

A321-QAR: 90%; 

A321NEO: 
95%;

A321NEO: 
95%; 

A321NEO: 95%; 

A320NEO: 
91%

A320NEO: 95%; 

ATR72: 
95%

ATR: 98% ATR: 95%

Total: 94% Total: 93% Total: 94%

15
Sự cố vụ việc liên quan đến yếu tố con người 
(MOR)

1.06 21 1.62 2.12 3.22 4.31 1.62 2.47 3.32 4.17 Bằng TH 2024

16 Số lượng báo cáo ATCL trên AQD 3780 4007 b/cáo 4500 b/c

BỘ CHỈ SỐ THEO SMSM (TIẾP)



BỘ CHỈ SỐ AN TOÀN 2025 - VNA

BỘ CHỈ SỐ 2025 – SAG1 

STT Chỉ số Mục tiêu 2025

Mức độ AT chấp nhận được (AloS) 2025

Mục tiêu 
2024

Thực hiện 
2024

Cảnh báo AT 
mức thấp

Cảnh báo AT 
mức TB

Cảnh báo AT 
mức cao

Tỉ lệ sự cố, vụ việc ABCDE / 10,000 cb
1 Tỉ lệ sự cố, vụ việc AB - 0 - - -
2 Tỉ lệ sự cố, vụ việc C - 0 - - -
3 Tỉ lệ sự cố, vụ việc D - ≤ 0.31 - - -
4 Tỉ lệ sự cố, vụ việc E - ≤ 4.63 - - -
5 Tỉ lệ vụ việc mức 3 / 10,000 cb ≤ 2.35 1.8 ≤ 2.25 3.36 4.48 5.59
6 B787 ≤ 2.26 1.32 ≤ 2.15 5.02 7.9 10.77
7 A350 ≤ 1.8 2.03 ≤ 2.1 6.84 11.59 16.33
8 A321 ≤ 2.08 1.83 ≤ 1.98 3.46 4.94 6.41
9 ATR72 ≤ 5.41 0 ≤ 5.14 14.06 22.97 31.89

10 Tỉ lệ vụ việc mức 2 / 10,000 cb ≤ 216 153 ≤ 205 215.97 226.94 237.92
11 B787 ≤ 9.44 3.96 ≤ 8.97 11.84 14.72 17.59
12 A350 ≤ 10.55 7.12 ≤ 10.02 15.69 21.37 27.04
13 A321 ≤ 192.15 183 ≤ 182.54 199.37 216.2 233.02
14 ATR72 ≤ 467.5 406 ≤ 444.13 597.25 750.37 903.5
15 Tỉ lệ vụ việc mức 1 / 10,000 cb ≤ 1353 789 ≤ 1285 1342.27 1399.55 1456.82
16 B787 ≤ 741.75 619 ≤ 705 832.52 960.04 1087.56
17 A350 ≤ 662.73 290 ≤ 630 724.63 819.27 913.9
18 A321 ≤ 881.48 844 ≤ 837 938.08 1039.16 1140.25
19 ATR72 ≤ 1943.93 1250 ≤ 1846.73 2378.8 2910.87 3442.95



BỘ CHỈ SỐ AN TOÀN 2025 - VNA

BỘ CHỈ SỐ 2025 – SAG1 (TIẾP)

STT Chỉ số Mục tiêu 2025

Mức độ AT chấp nhận được (AloS) 2025

Mục tiêu 2024
Thực hiện 

2024
Cảnh báo AT 

mức thấp
Cảnh báo AT 

mức TB
Cảnh báo AT 

mức cao

Hoạt động trong khoang khách
20 Tỉ lệ TV mở cửa MB sai quy định/ 10,000 cb ≤ 0.09 0.08 ≤ 0.08 0.30 0.51 0.73

21
Tỷ lệ TV kiểm tra an ninh tàu bay trước chuyến 
bay chưa đúng quy định/ 100 chuyến bay

- ≤ 10.0 17.04 20.89 24.74

22
Tỷ lệ TV chưa tuân thủ quy trình quản lý nhiễu 
động trên chuyến bay/ 100 chuyến bay

- ≤ 5.0 8.39 10.20 12.02

23
TV không kiểm tra phanh xe đẩy (trolleys) trước 
chuyến bay/ 100 chuyến bay

- ≤ 6.0 10.32 12.52 14.72

Điều hành khai thác

24 Lỗi cập nhật tài liệu, dữ liệu khai thác
10 error/năm 
và không quá 
01 error/tháng

≤ 10 error/ năm 
03 error/ quý

02 error/ tháng
04 error/ quý

02 error/ tháng
05 error/ quý

02 error/ tháng

25 Chuyến bay thiếu phép bay -

≤ 01error / 
tháng

≤ 02 error / quý
≤ 08 error / năm 

02 error/ quý 03 error/ quý 04 error / quý

26 Chuyến bay áp dụng MEL/CDL chưa đúng -

≤ 03error / 
tháng

≤ 08 error / quý
≤ 20 error / năm 

6 chuyến/ tháng 7 chuyến/ tháng 8 chuyến/ tháng

27 Báo cáo an toàn tự nguyện trên hệ thống AQD -
>108BC/năm
> 9BC/tháng

< 8BC/tháng < 6 BC/tháng < 4 BC/tháng



BỘ CHỈ SỐ AN TOÀN 2025 - VNA

STT Chỉ số
Mục 
tiêu 
2024

Thực 
hiện 
2024

Mục tiêu 
2025

% tăng/giảm 
so với TH 2024

Các ngưỡng 
cảnh báo Lý do

Thấp TB Cao

1 Sự cố C, D lĩnh vực kỹ thuật (vv/10,000 cb) 0.15 0.15 Bằng 0.34 0.52 0.70 Để đảm bảo chỉ số được quản trị, phản 
ánh đúng, đủ, Tổ SAG#2 đã thống nhất 
thống kê, báo cáo các vụ việc phải báo 
cáo MOR bởi các chỉ số cụ thể, theo mức
độ và nguyên nhân.

Vụ việc mức E (vv/10,000 cb) 3.91 4.10 Tăng 5% 4.95 5.98 7.05

Sự cố, vụ việc trong bảo dưỡng tàu bay 0.23 0.22 Giảm 5% 0.43 0.64 0.84

Sự cố, vụ việc do sai lỗi con người 1.07 1.02 Giảm 5% 1.58 2.09 2.6

2
Nhân nhượng loại 1
(MEL, CDL, AMM, SRM)

15.19 33.03 25.21
TB 6 tháng 
cuối năm

35.66 46.17 52.74

Các khó khăn trong công tác cung ứng 
PTVT vẫn tiếp diễn, chưa có giải pháp 
triệt để.
Các vấn đề phát sinh liên quan đến các 
HĐ Pooling

Nhân nhượng loại 2,3,4,5,6
(AMS, CMS, MME, AMP)

26.88 24.2 Giảm 10% 34.35 44.5 54.65 Tiếp tục triển khai các chương trình đánh 
chặn, phòng ngừa và nâng cao công tác 
phối hợp giữa các đơn vị khối KT và khối 
Khai thác bay để đảm bảo mục tiêu.3 Gián đoạn khai thác vì lý do kỹ thuật (vv/10,000cb) 11.39 7.66 7.28 Giảm 5% 8.97 10.27 11.57

4 Vụ việc cắt lốp (vv/10,000 cb) 8.77 5.67 5.67 Bằng 6.84 8.00 9.17
Kiểm soát tốt các trường hợp cắt lốp ở 
đường CHC, sân đỗ

5 Vụ việc PDA (vv/10,000 cb) 2.42 1.69 1.69 Bằng 2.23 2.77 3.31
Kiểm soát tốt các trường hợp rơi các thiết 
bị từ máy bay

6 Vụ việc tàu bay bị FOD (không bao gồm vụ việc cắt lốp) 7.70 8.43 7.70 Giảm 8% 10.21 12.71 15.22

7 Sự cố tắt động cơ trên không (vv/10,000FC) 0.00 0.00 0.02 0.16 0.32 0.48
Điều chỉnh MT theo giá trị TB của thế 
giới, không để MT tuyệt đối là 0

8 Báo cáo tự nguyện 48 53/tháng Tăng 5%

9 Số khuyến cáo An toàn sau mỗi lần đánh giá Tổng hợp, đánh giá trong năm 2025 để xem xét, xây dựng KPI từ 2026

BỘ CHỈ SỐ 2025 – SAG2



BỘ CHỈ SỐ AN TOÀN 2025 - VNA

Tỷ lệ dữ liệu đầu vào LOMS/AGS

Đội bay Mục tiêu 2024 Thực hiện 2024 Mục tiêu 2025

B787 95% 95% 95%

A350 95% 93% 95%

A321 QAR 90% 92% 90%

A321 WQAR 95% 92% 95%

A321 NEO 95% 88% 95%

A320 NEO 91% 95%

ATR 95% 98% 95%

Total 94% 93% 94%

BỘ CHỈ SỐ 2025 – SAG2 (TIẾP)



BỘ CHỈ SỐ AN TOÀN 2025 - VNA

1 1. MOR (Chỉ số: 6)
2 2. MOR (Chỉ số: 7 và 8)
3 3. MOR (Chỉ số: 11) KPI/1.000 lô DG
4 4. MOR (Chỉ số:12)
5 5. MOR (Chỉ số: 13)
6 Va chạm giữa trang thiết bị mặt đất với tàu bay
7 Cân bằng trọng tải
8 Giám sát và chất xếp
9 Kiểm soát hành khách
10 Phục vụ Hàng hóa
11 Phục vụ Hàng nguy hiểm KPI/1000 lô DG
12 Vụ việc liên quan đến tra nạp nhiên liệu
13 Không tuân thủ những quy trình đã thiết lập tại sân đỗ tàu bay
14 Sự cố, vụ việc nguyên nhân do yếu tố con người
15 Báo cáo tự nguyện KPI đạt 300 báo cáo

0
0

CHỈ SỐ 2025
2025

GHI CHÚMục tiêu
(KPI/ 10.000 CB)

0
0
0

0.93
300

0.08
0.3

0
0.30
2.10
0.31
0.25
1.92
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Thảo luận

 Phê duyệt Bộ chỉ số an toàn 2025

 Lựa chọn các chỉ số trọng yếu để UBAT theo dõi

 Xem xét chuyển giao nổ máy tại các sân bay nội địa cho NVMĐ

 Tăng cường giám sát mang pin lithium lên tàu bay

 PTGĐ An toàn và Trưởng ban ATCL sẽ tham gia họp tháng/quý của các tổ SAG nếu có các sự cố mức

C trở lên hoặc các chỉ số AT có xu hướng tăng cao hay vi phạm mục tiêu

 Điều tra nội bộ và giảng bình: Sau khi điều tra nội bộ, các ĐV (ĐB, ĐTV, VAECO, VIAGS, SKYPEC) tổ

chức giảng bình, thông báo ATCL tham gia.

 ATCL tham gia đoàn đánh giá trước khi mở đường bay mới và báo cáo TGĐ kết quả thực hiện

 Kết luận thanh tra hoạt động khai thác, bảo dưỡng của VASCO

 Chuyển PCTV ĐGV về Ban ATCL để bảo đảm tính độc lập khách quan của công tác đánh giá



II. TÌNH HÌNH ATCL 2024

TRÂN TRỌNG CẢM ƠN


